CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
Mã môn học: MTC344
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 9 giờ; Bài tập: 20 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: là môn học chung, được bố trí giảng dạy vào học kỳ 3 của khóa học. Lồng ghép nội dung bài 2 “Quản lý chất thải“, thời lượng 2 tiết vào nội dung Tuần giáo dục định hướng đầu năm học cho HSSV khóa tuyển mới.
· Tính chất: môn học này nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả. Môn học mang tính bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
	+ Trình bày được các khái niệm, phân loại và đánh giá được tác động đến môi trường của việc khai thác, sử dụng năng lượng và tài nguyên trong ngành Công nghệ may.
	+ Nhận biết, phân loại được các loại chất thải, chất độc hại trong ngành công nghệ may và trình bày được tác động của chúng đến môi trường.
- Kỹ năng: 
	+ Áp dụng nguyên tắc 3R trong việc thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải tại nơi làm việc.
	+ Sử dụng và lưu trữ chất độc hại đảm bảo đúng quy định.
           + Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành công nghệ may.
- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: 
+  Tự giác, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
+  Tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Bài 1: Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành công nghệ may
	10
	3
	7
	0

	2
	Bài 2: Quản lý chất thải 
	10
	3
	7
	0

	3
	Bải 3: Xử lý chất độc hại đúng cách và thân thiện với môi trường
	10
	3
	6
	1

	Tổng cộng
	30
	9
	20
	1


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành công nghệ may                                                                                                               Thời gian: 10 giờ                                                                                                        
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong Bài 1, sinh viên có thể:
- Trình bày được khái niệm và phân biệt được các dạng năng lượng, tài nguyên trong ngành công nghệ may.
- Giải thích được tác động của việc sử dụng năng lượng và tài nguyên đối với môi trường.
- Đưa ra được những ý tưởng sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
2. Nội dung chương:
1.1. Tài nguyên
1.1.1. Tổng quan về tài nguyên
a. Định nghĩa tài nguyên
b. Các loại tài nguyên
1.1.2. Ảnh hưởng của việc khai thác sử dụng tài nguyên đến môi trường
1.1.3. Sử dụng tài nguyên hiệu quả
1.2. Năng lượng
1.2.1. Tổng quan về năng lượng
a. Định nghĩa 
b. Các dạng năng lượng
c. Tổng quan về năng lượng tại Việt Nam
1.2.2. Ảnh hưởng của việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng đến môi trường
1.2.3. Sử dụng năng lượng hiệu quả
a. Định nghĩa 
b. Giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả 
1.3. Bài tập dự án
Bài 2: Quản lý chất thải                                                                  Thời gian: 10 giờ                                                      
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài 2, sinh viên có thể:
- Nhận biết, phân loại được các loại chất thải và nhận biết được tác động của chất thải đến môi trường.
- Thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải tại nơi làm việc đúng cách và thân thiện với môi trường.
- Áp dụng nguyên tắc 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) tại nơi làm việc.
2. Nội dung chương:
2.1. Các loại chất thải và tác động của các loại chất thải đến môi trường
2.1.1. Các loại chất thải
a. Định nghĩa về chất thải
b. Tác động của chất thải đến môi trường
2.1.2. Phân loại chất thải
2.2. Bài tập dự án
2.2.1. Mục tiêu khảo sát, kế hoạch khảo sát
2.2.2. Khảo sát thực tế
2.2.3. Thực hiện thu gom, phân loại chất thải
2.2.4. Báo cáo kết quả
Bài 3: Xử lý chất độc hại đúng cách và thân thiện với môi trường				                      
                                                                                                                     Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài 3, sinh viên có thể:
- Trình bày được khái niệm hóa chất nguy hiểm và ý nghĩa của các loại nhãn dán.
- Trình bày được tác hại của hóa chất đến môi trường và con người.
- Sử dụng và lưu trữ an toàn hóa chất nguy hiểm.
2. Nội dung chương:
3.1. Khái niệm và phân loại hóa chất độc hại
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Phân loại
3.1.3. Qui định về dán nhãn hóa chất
3.2. Ảnh hưởng của chất độc hại đến môi trường
3.2.1. Ảnh hưởng của chất độc hại đến môi trường đất
3.2.2. Ảnh hưởng của chất độc hại đến môi trường nước
3.2.3. Ảnh hưởng của chất độc hại đến không khí
3.2.4. Ảnh hưởng của chất độc hại đến sức khỏe con người
3.3. Lưu trữ và sử dụng an toàn hóa chất độc hại
3.3.1. Lưu trữ
3.3.2. Sử dụng an toàn chất độc hại
3.4. Bài tập dự án
Kiểm tra: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Vật liệu mẫu: dầu, nhớt, các loại chất thải thông dụng...
 - Các tranh, ảnh, video, giấy màu, bảng ghim...
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức: 
	+ Trình bày được các khái niệm, phân loại và đánh giá được tác động đến môi trường của việc khai thác, sử dụng năng lượng và tài nguyên trong ngành Công nghệ may.
	+ Nhận biết, phân loại được các loại chất thải, chất độc hại trong ngành công nghệ may và trình bày được tác động của chúng đến môi trường.
- Kỹ năng: 
	+ Áp dụng nguyên tắc 3R trong việc thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải tại nơi làm việc.
	+ Sử dụng và lưu trữ chất độc hại đảm bảo đúng quy định.
           + Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành công nghệ kỹ thuật Nhiệt.
- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: 
+  Tự giác, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
+  Tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
2. Phương pháp: 
	Có thể áp dụng một trong các hình thức kiểm tra: Viết, trắc nghiệm hoặc bài tập, báo cáo.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Áp dụng phương pháp dạy học tích cực.
- Qui định điểm kiểm tra của môn học: 01 điểm kiểm tra thường xuyên và 01 điểm kiểm tra định kỳ
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
- Ảnh hưởng của hóa chất độc hại và chất thải đến môi trường.
- Khảo sát thực tế đưa ra biện pháp cần cải thiện.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] PGS. TS. Nguyễn Văn Phước – Giáo trình xử lý chất thải rắn – Khoa Môi trường ĐHBK TPHCM.
[2] PGS. TS. Nguyễn Văn Phước – Giáo trình Kỹ thuật xử lý rác thải công nghiệp – NXB Xây dựng.
[3]. PGS. TS. Nguyễn Thế Bảo, Năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2016. 
[4] Bộ GDĐT – Giáo trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả – NXB Giáo dục Việt Nam
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2020	TRƯỞNG KHOA
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Mã môn học: MTC390
Thời gian thực hiện môn học: 225 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 255 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học được bố trí sau khi người học xong các môn học chung và các môn thuộc môn học cơ sở.
· Tính chất: Là môn học bắt buộc. Thực hiện một mô hình tổng quan về ngành công nghệ may.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Xác định được mục đích, yêu cầu của chủ đề cần nghiên cứu
+ Xác định được phạm vi, phương pháp nghiên cứu
+ Học hỏi được các kiến thức liên quan thông qua nghiên cứu tài liệu và thực tế
· Kỹ năng: 
+ Có ý tưởng và lập được kế hoạch nghiên cứu
+ Phân tích được các yêu cầu và các tình huống phát sinh
+ Thiết kế được mô hình
+ Phân tích, đánh giá được kết quả thực hiện và hướng mở rộng
+ Viết báo cáo và trình bày được kết quả nghiên cứu
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và an toàn lao động.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Lý do chọn đề tài
	5
	
	5
	

	2
	Tổng quan về lý thuyết liên quan
	35
	
	35
	

	3
	Thiết kế mẫu
	25
	
	25
	

	4
	Xây dựng kế hoach
Báo cáo tiến độ
	35
	
	35
	

	5
	Thực hiện đề tài
	100
	
	100
	

	6
	Viết báo cáo kết quả
	25
	
	25
	

	Tổng cộng
	225
	
	225
	


2. Nội dung chi tiết:
Phần 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	Thời gian: 5 giờ (TH: 5 giờ)
 1. Mục tiêu:
· Trình bày được thực trạng 
· Trình bày được vấn đề cần giải quyết
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Tầm quan trọng, vai trò của đề tài
2.2. Tính cấp thiết của đề tài
2.3. Những bất cập, hạn chế đang tồn tại
2.4. Những bất cập, hạn chế của công ty liên quan đến đề tài
Phần 2: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN	Thời gian: 35 giờ (TH: 35 giờ)
1. Mục tiêu:
· Trình bày được các lý thuyết liên quan đến vấn đề cần giải quyết
· Trình bày được yêu cầu của đề tài
· Xây dựng được kế hoạch thực hiện đề tài
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Liệt kê các tài liệu nghiên cứu
2.2.	Chọn lựa cách thức tiếp cận
2.3.	Chọn lựa các phương tiện hỗ trợ liên quan
2.4. Chuẩn bị các thiết bị theo yêu cầu
Phần 3: THIẾT KẾ MẪU	
	Thời gian: 25 giờ (TH: 25 giờ)
1. Mục tiêu:
· Trình bày được các yêu cầu của công ty/ đơn vị
· Lựa chọn được thiết bị 
· Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ thiết kế
· Có thái độ tích cực, chủ động sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Phân tích yêu cầu 	
2.2. Lựa chọn các thiết  	
2.3. Thiết kế mô hình
2.4. Viết báo cáo phân tích mô hình
Phần 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 
	Thời gian: 35 giờ (TH: 35 giờ)
1. Mục tiêu:
· Sử dụng được các thiết bị và công cụ để xây dựng mô hình 
· Triển khai được mô hình theo yêu cầu
· Có thái độ tích cực sáng tạo, tinh thần làm việc độc lập và hợp tác cao.
2. Nội dung phần:
2.1. Xây dựng kế hoạch	
2.2. Báo cáo tiến độ 	
Phần 5: THỰC HIỆN ĐỀ TÀI	 
	Thời gian: 100 giờ (TH: 100 giờ)
1. Mục tiêu:
· Thực hiện mô hình
· Viết được báo cáo
· Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ.	     	
2. Nội dung phần:                                                                        
2.1. Thực hiện mô hình
2.2. Ưu, nhược điểm của mô hình	
Phần 6: VIẾT BÁO CÁO KẾT QUẢ	 
	Thời gian: 25 giờ (TH: 25 giờ)
1. Mục tiêu:
· Tổng hợp, phân tích
· Đánh giá mô hình
· Viết được báo cáo
· Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ.	     	
2. Nội dung phần:                                                                        
2.1. Tổng hợp và phân tích số liệu báo cáo
2.2. Đánh giá và hướng phát triển đồ án 
2.4. Viết báo cáo đồ án

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực hành 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB, vật tư thực tập 
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Xác định được mục đích, yêu cầu của chủ đề cần nghiên cứu
+ Xác định được phạm vi, phương pháp nghiên cứu
+ Học hỏi được các kiến thức liên quan thông qua nghiên cứu tài liệu và thực tế
· Kỹ năng: 
+ Có ý tưởng và lập được kế hoạch nghiên cứu
+ Phân tích được các yêu cầu và các tình huống phát sinh
+ Thiết kế được mô hình
+ Phân tích, đánh giá được kết quả thực hiện và hướng mở rộng
+ Viết báo cáo và trình bày được kết quả nghiên cứu
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và an toàn lao động.
2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ. Đánh giá cuối kỳ (hoàn thành và bảo vệ đồ án)
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giảng viên chuẩn bị đề tài cho sinh viên chọn. Chuẩn bị và giới thiệu các mô hình và các tài liệu liên quan. Hướng dẫn sinh viên làm đề cương, nghiên cứu và định hướng nghiên cứu của sinh viên. Theo Theo dõi tiến độ và kiểm tra định kỳ nghiên cứu của sinh viên.
· Đối với người học:	
+ Đề xuất đề tài mình muốn nghiên cứu cho giảng viên. Xây dựng đề cương, tiến độ thực hiện. Thực hiện nghiên cứu đúng tiến độ và yêu cầu của giảng viên. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Xây dựng kế hoạch 
+ Thực hiện đề tài
+ Viết báo cáo
4. Tài liệu tham khảo:
· 	[5]. Ths. Trần Thị Thêu, Công nghệ may trang phục I, trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM.
· [6]. TS. Trần Thủy Bình (chủ biên), Giáo trình Công nhệ may, NXB Giáo dục, 2005 
· [7]. TS. Võ Phước Tấn (chủ biên), Hệ thống bài tập Công nghệ may , NXB Lao động – Xã hội, 2005.
· [8]. TS. Võ Phước Tấn (chủ biên), Giáo trình môn học Công nghệ may 2, NXB Thống kê, 2005.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2020	TRƯỞNG KHOA


	

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
Mã môn học: MTC392
Thời gian thực hiện môn học: 180 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 180 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học được bố trí sau khi đã học tất cả các môn chuyên ngành.
· Tính chất: Là môn học bắt buộc. Môn học giúp người học hoàn thiện trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc để sau khi ra trường có đủ tự tin hòa nhập nhanh vào môi trường làm việc thực tế.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Trình bày được các lý thuyết liên quan đến ngành Công nghệ may
+ Đọc hiểu được các tài liệu chuyên môn.
· Kỹ năng: 
+ Thực hiện được các công đoạn liên quan của xưởng may
+ Giao tiếp được với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác...
+ Soạn thảo được hóa đơn chứng từ, báo cáo công việc, hợp đồng mua bán...
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và an toàn lao động.
+ Có ý thức tuân thủ văn hóa công sở và Pháp luật.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:



	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Chuẩn bị sản xuất
	36
	
	36
	

	2
	Công đoạn cắt
	30
	
	30
	

	3
	Công đoạn may
	42
	
	42
	

	4
	Công đoạn hoàn thành
	36
	
	36
	

	5
	Văn hóa doanh nghiệp
	36
	
	36
	

	Tổng cộng
	180
	0
	180
	0


2. Nội dung chi tiết:
Phần 1: Chuẩn bị sản xuất                                         Thời gian: 36 giờ (TH: 36 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Trình bày được các công việc cần thiết khi thực hiện một đơn hàng
· Viết báo cáo và thuyết minh được các công việc đã thực hiện
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Chuẩn bị nguyên phụ liệu
2.2. Chuẩn bị mẫu
2.3. Chuẩn bị phương tiện,nhà xưởng
Phần 2: Công đoạn cắt	Thời gian: 30 giờ (TH: 30 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Trình bày được các công việc cần thiết khi cát một đơn hàng
· Viết báo cáo và thuyết minh được các công việc đã thực hiện
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Sơ đồ
2.2. Ghép cỡ vóc
2.3. Trãi vải và cắt
2.4. Đánh số, bóc tập
Phần 3: Công đoạn may	Thời gian: 42 giờ (TH: 42 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Thực hiện các công việc trong xưởng may
Viết báo cáo và thuyết minh được các công việc đã thực hiện
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Đầu vào xưởng may
2.2. Các tổ sản xuất
2.3. Đầu ra xưởng may
2.4. Khắc phục các lỗi phát sinh
Phần 4: Công đoạn hoàn thành	Thời gian: 36 giờ (TH: 36 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Thực hiện các công việc hoàn thành
· Viết báo cáo và thuyết minh được các công việc đã thực hiện
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm
2.2. Ủi, đóng gói
2.3. Khắc phục các lỗi phát sinh
Phần 5: Văn hóa doanh nghiệp	Thời gian: 36 giờ (TH: 36 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Thuần thục kỹ năng giao tiếp đồng nhiệp, khách hàng và đối tác
· Soạn thảo được hóa đơn chứng từ liên quan mạng máy tính
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
2.2. Kỹ năng làm việc nhóm
2.3. Kỹ năng thuyết trình
2.4. Văn hóa doanh nghiệp
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Học tại các xưởng may 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy móc, thiết bị ngành may
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB, vật tư thực tập.
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Trình bày được các lý thuyết liên quan đến ngành Công nghệ may
+ Đọc hiểu được các tài liệu chuyên môn.
· Kỹ năng: 
+ Thực hiện được các công đoạn liên quan của xưởng may
+ Giao tiếp được với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác...
+ Soạn thảo được hóa đơn chứng từ, báo cáo công việc, hợp đồng mua bán...
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và an toàn lao động.
+ Có ý thức tuân thủ văn hóa công sở và Pháp luật.

2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ. Đánh giá cuối kỳ (hoàn thành và xác nhận của doanh nghiệp) 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giảng viên tham gia cùng với công ty tham gia hướng dẫn.
· Đối với người học:	
+ Thực hiện nghiên cứu đúng tiến độ và yêu cầu của giảng viên. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Công đoạn may
+ Văn hóa doanh nghiệp
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình Thiết kế công nghệ, Trường CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 
[2] Bài giảng  Công nghệ may trang phục3, Trường CĐKT Lý Tự Trọng., 2013
[3] TS. Trần Thủy Bình, Giáo trình công nghệ may, Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 
[4] TS. Võ Phước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Phượng, Giáo trình công nghệ may, Trường  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản thống kê 2006 ;
[5] Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2020	TRƯỞNG KHOA
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